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STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Số tiền/SV (đ) 

1.  24021423 Bùi Tiến Dũng K69-I-CS3      5.000.000  

2.  24020290 Nguyễn Ngọc Quý K69-I-IT2      5.000.000  

3.  24022775 Nguyễn Tiến Đạt K69-I-CN1      5.000.000  

4.  21020986 Phạm Thanh Hoan K66-P-EE      5.000.000  

5.  23020356 Bùi Hải Đăng K68-A-AI2      5.000.000  

6.  24022218 Nguyễn Kiều Trang K69-M-AT4      5.000.000  

7.  20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc K65-I-IT20      5.000.000  

8.  21020256 Đỗ Trung Minh K66-E-EC1      5.000.000  

9.  21021367 Nguyễn Ngọc Thái K66-M-MT3      5.000.000  

10.  22024184 Nguyễn Văn Nguyên K67-M-EM      5.000.000  

11.  21021256 Nguyễn Văn Vũ K66-C-CE1      3.000.000  

12.  20020559 Phạm Thu Thủy  K65-G-AT      3.000.000  

13.  20021270 Bùi Thị Trang K65-S-AE      3.000.000  

14.  20021364 Cấn Mạnh Hùng K65-I-CN      3.000.000  

15.  21020898 Trần Đình Đắc K66-E-RE      3.000.000  

16.  21020419 Phạm Tú Uyên K66-I-IT1      3.000.000  

17.  21021620 Lê Trọng Nghĩa K66-E-EC1      3.000.000  

18.  20021145 Tòng Duy Hưng K65-M-MT1      3.000.000  

19.  22028121 Đồng Quang Duy Hưng K67-I-CS4      3.000.000  

20.  22026528 Đỗ Hoài Nam K67-I-IT20      3.000.000  

21.  21020922 Lê Đức Lâm K66-E-RE      3.000.000  

22.  23020284 Nguyễn Đặng Lân K68-M-AT      3.000.000  

23.  23020028 Nguyễn Xuân Dũng  K68-I-IT1      3.000.000  

24.  24022854 Nguyễn Tiến Đạt K69-E-RE2      3.000.000  

25.  23021017 Nguyễn Việt Hùng K68-M-EM      3.000.000  

26.  24022644 Phan Thị Hương Giang K69-I-IS3      3.000.000  

27.  23020684 Nguyễn Thành Minh K68-I-IT20      3.000.000  

28.  21020976 Lê Công Đức K66-P-EP      3.000.000  

29.  24022361 Nguyễn Duy Khánh  K69-A-AI3      3.000.000  

30.  21020431 Trần Tiến Dũng K66-E-RE      3.000.000  

31.  21021032 Ngô Thị Thanh K66-P-EP      2.000.000  

32.  21021540 Cao Thị Minh Tâm K66-I-CS3      2.000.000  

33.  22022142 Giang Văn Huy K67-E-CE1      2.000.000  

34.  22022649 Nguyễn Thế An K67-A-AI2      2.000.000  



STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Số tiền/SV (đ) 

35.  22024134 Bùi Quốc Huy K67-M-EM      2.000.000  

36.  22026130 Nguyễn Huy Hoàng K67-M-MT      2.000.000  

37.  22026513 Trần Trung Hiếu K67-I-IT20      2.000.000  

38.  22028199 Đỗ Đức Cường  K67-I-CS2      2.000.000  

39.  22029030 Lê Thế Hiển K67-E-EC      2.000.000  

40.  23020225 Chu Hữu Tươi K68-G-AT      2.000.000  

41.  23020326 Lâm Đức Anh K68-A-AI2      2.000.000  

42.  23020395 Nguyễn Văn Linh K68-A-AI1      2.000.000  

43.  23020398 Nông Phi Long K68-A-AI2      2.000.000  

44.  23020837 Lê Ngô Đức Mạnh K68-E-CE1      2.000.000  

45.  23021139 Nguyễn Huyền Linh K68-C-CE3      2.000.000  

46.  23021184 Từ Minh Toàn K68-C-CE3      2.000.000  

47.  23021346 Nguyễn Phạm Tuân K68-M-MT1      2.000.000  

48.  24020726 Đỗ Lam Dung K69-P-EP1      2.000.000  

49.  24022128 Nguyễn Lưu Phong Hoàng K69-M-AT2      2.000.000  

50.  24022973 Đỗ Đăng Dương K69-C-ID1      2.000.000  

51.  24020106 Nguyễn Tùng Dương K69-I-IT7      2.000.000  

52.  24022126 Nguyễn Đức Hoàng K69-M-AT4      2.000.000  

53.  24020427 Nguyễn Quốc Cường K69-E-CE1      2.000.000  

54.  24021421 Bùi Anh Dũng K69-I-CS1      2.000.000  

55.  24021328 Vũ Hoài Thương K69-S-AE2      2.000.000  

56.  24020490 Đỗ Viết Hiển  K69-E-CE8      2.000.000  

57.  24022674 Phạm Trung Kiên  K69-I-IS1      2.000.000  

58.  20020522 Hoàng Pháp Đức K65-G-AT      2.000.000  

59.  20021127 Nguyễn Duy Hiếu K65-M-MT1      2.000.000  

60.  21021101 Nguyễn Tùng Lâm K66-M-EM      2.000.000  

61.  23021837 Hà Mạnh Hưng K68-E-EC2      2.000.000  

62.  24020174 Phạm Gia Khánh K69-I-IT3      2.000.000  

63.  24021250 Nguyễn Xuân Đạt K69-S-AE2      2.000.000  

64.  24021265 Vương Đức Duy K69-S-AE2      2.000.000  

65.  24020220 Nguyễn Tiến Mạnh K69-I-IT1      2.000.000  

66.  24020469 Nguyễn Đức Duy K69-E-CE3      2.000.000  

67.  24020437 Nguyễn Thành Đạt K69-E-CE3      2.000.000  

68.  24022543 Hồ Gia Huy K69-P-EE1      2.000.000  

69.  24022573 Nguyễn Hoàng Quân K69-P-EE1      2.000.000  

Tổng: 188.000.000 

Số tiền bằng chữ theo quyết định: Một trăm tám mươi tám triệu đồng./../. 

Ấn định danh sách có 69 sinh viên./. 


